
THE TWELVE LINKS OF DEPENDENT​
ORIGINATION 

MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN 

1. Ignorance — Vô minh 

2. Volitional Formations — Hành 

3. Consciousness — Thức 

4. Name and Form — Danh sắc 

5. Six Sense Bases — Lục nhập 

6. Contact — Xúc 

7. Feeling — Thọ 

8. Craving — Ái 

9. Clinging — Thủ 

10. Becoming — Hữu 

11. Birth — Sinh 

12. Aging and Death — Lão tử 
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